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STT Danh mục 

Thời gian 
sử dụng để 

tính hao 
mòn (năm) 

Tỷ lệ hao 
mòn 

(%/năm) 

I   Tài sản Sản phẩm phần mềm     

1   Cơ sở dữ liệu 5 20 

2 

  Tài sản Phần mềm hệ thống, Phần mềm Cổng 
thông tin điện tử, Phần mềm kế toán, Phần mềm 
quản trị, xử lý thông tin cho website, Phần mềm 
an toàn thông tin, bảo mật và chống virus, Phần 
mềm cơ sở dữ liệu về giá, Phần mềm đăng ký 
mua sắm tài sản tập trung qua mạng internet và 
cơ sở dữ liệu quản lý tài sản Nhà nước, Phần 
mềm khác liên quan. 

5 20 

3 

  Tài sản Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà 
nước (phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần 
mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn 
bản và điều hành công việc và phần mềm khác 
liên quan cơ quan nhà nước) 

5 20 

4 

  Tài sản Phần mềm chuyên ngành giáo dục đào 
tạo (phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào 
tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, 
phần mềm quản lý ngân hàng đề thi các trường 
phổ thông, phục vụ thi trắc nghiệm, quản lý thi; 
phần mềm học trực tuyến cho giáo viên, học 
sinh; phần mềm quản lý, sắp xếp thời khóa biểu, 
phần mềm quản lý thông tin tuyển sinh đầu cấp 
tại các cơ sở giáo dục; phần mềm quản lý văn 
bằng chứng chỉ; phần mềm học ngoại ngữ, phần 
mềm quản lý thư viện; phần mềm kiểm định 
chất lượng và đánh giá trường chuẩn quốc gia và 
phần mềm khác liên quan ngành giáo dục đào 
tạo) 

5 20 

5 
  Tài sản Phần mềm chuyên ngành y tế (phần 
mềm phục vụ quản lý khám chữa bệnh, xét 
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hồ sơ sức khỏe, 

5 20 
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2 

 

dược, thiết bị y tế, quản lý nghiệp vụ bệnh viện, 
y tế dự phòng và các phần mềm khác liên quan 
chuyên ngành y tế) 

6 

  Phần mềm chuyên ngành xây dựng (phần mềm 
hỗ trợ thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, 
phần mềm quản lý thi công xây dựng và phần 
mềm khác liên quan chuyên ngành xây dựng) 

5 20 

7 

  Tài sản Phần mềm chuyên ngành giao thông 
vận tải (phần mềm quản lý giám sát giao thông, 
phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần 
mềm điều khiển tín hiệu giao thông và các phần 
mềm khác liên quan chuyên ngành giao thông 
vận tải) 

5 20 

8 

  Tài sản Phần mềm chuyên ngành Truyền thông, 
đa phương tiện (phần mềm hội nghị, truyền hình 
trực tuyến, phần mềm xử lý ảnh và các phần 
mềm khác liên quan chuyên ngành truyền thông, 
đa phương tiện) 

5 20 

9   Tài sản Phần mềm quản lý hiện vật 5 20 

10   Tài sản Phần mềm ứng dụng khác 5 20 

II 
  Tài sản cố định vô hình khác (trừ quyền sử 
dụng đất) 

10 10 

 


